
 
 

 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI 
Điểm tin thị trường Heo hơi ngày 27/8/2021 13:21 27/08 

A. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Trung Quốc 

-   Giá heo hơi Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ vào hôm nay, xuống dưới 14,4 tệ/kg, tương đương gần 51.000 

đồng/kg do cung vượt cầu. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hôm nay cũng điều chỉnh còn 15-15,6 tệ/kg, 

tương đương 53-55.000 đồng/kg. 

- Tại sàn giao dịch Đại Liên, chốt phiên 26/08 giá hợp đồng heo hơi kỳ hạn tháng 9/2021 giảm thêm xuống 14,7 

tệ/kg, tương đương gần 52.000 đồng/kg do ảnh hưởng từ giá giao ngay vẫn ở mức thấp trong khi tại các kỳ hạn 

xa hơn, giá heo nhích tăng nhẹ sau thông tin Trung Quốc có thể cắt giảm đàn heo nái để nguồn cung cân bằng 

hơn so với nhu cầu tiêu thụ. 

- Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, đàn heo của Trung Quốc đã hồi phục lại mức trước thời điểm dịch tả châu 

Phi bùng phát nhưng lượng tiêu thụ thịt heo chung toàn thị trường đã giảm khoảng 25% do người tiêu dùng có 

xu hướng chuyển sang dùng thịt gà/bò/thuỷ sản/thịt nhập khẩu nhiều hơn cùng tác động của dịch Covid 19. 

Trong khi giá nguyên liệu TACN và giá cám thành phẩm duy trì ở mức cao thì người chăn nuôi Trung Quốc sẽ 

tiếp tục thua lỗ nếu duy trì đàn ở mức độ hiện nay. 

- Theo số liệu từ Bộ NN Mỹ, trong tuần kết thúc vào 19/08, Trung Quốc mua thêm gần 1.300 tấn thịt heo từ Mỹ, 

đồng thời Mỹ xuất khẩu trên 4.600 tấn đi Trung Quốc, nâng tổng lượng thịt heo Trung Quốc mua của Mỹ từ đầu 

năm đạt gần 342.700 tấn, giảm mạnh 39% so với cùng kỳ năm 2020. 

B. THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

Giá heo hơi 

- Tại miền Bắc Việt Nam, mặc dù hôm nay nguồn cung heo từ miền Trung và miền Nam đưa ra Bắc giảm lại 

sau khi lượng heo lựa bán đi thành phố ít hơn khiến lượng heo loại bán ra Bắc cũng không còn dồi dào như trước 

trong những phiên giao dịch đầu tuần nhưng do sức tiêu thụ yếu, nhiều tỉnh thành xiết chặt kiểm dịch làm tăng 

chi phí cho các chủ xe nên giá heo tại nhiều công ty giảm còn quanh 51-53.000 đồng/kg, mức trên 54.000 

đồng/kg ít giao dịch và chỉ còn áp dụng cho heo đẹp. 

- Trước áp lực heo biểu to tăng lên trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều công ty lớn miền 

Nam bắt đầu hạ mạnh giá heo còn 44-46.000 đồng/kg lên xe, biểu dưới 120kg/con để bán ra Bắc nên từ cuối 

tuần này heo Nam ra Bắc sẽ nhiều trở lại. 

Giao dịch tại chợ đầu mối, lò mổ 

- Tại chợ Ngọc Lũ, hôm nay lượng heo nhập chợ giảm mạnh còn hơn 2.000 con. Chợ bán trôi hơn với giá heo 

đầu 58.000 đồng/kg, phổ biến 49.000 đồng/kg. 

Giao dịch biên mậu 



 
 

 
- Do giá heo nhiều công ty lớn miền Nam giảm mạnh để giảm áp lực hàng tồn nên một số thương lái đang tìm 

hướng xuất heo đi Cam, với giá bán tại một số cửa khẩu miền Tây khoảng 63.000 đồng/kg, có chênh lệch giá tốt 

so với giá nội địa. Tuy nhiên, do việc vận chuyển heo qua các chốt kiểm dịch khó khăn, cộng với các cửa khẩu 

đường biên kiểm soát chặt nên lượng heo đi được chưa nhiều, khoảng 200-300 con/đêm. 

Lượng thịt và phụ phẩm từ Heo nhập khẩu về Việt Nam tính đến ngày 17/8/2021 (nghìn tấn) 

13:13 20/08 
Diễn biến lượng thịt và phụ phẩm từ heo nhập khẩu về Việt Nam tính đến ngày 17/08/2021 

(xem chi tiết tại đây) 

 
Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Diễn biến lượng trâu/bò sống nhập khẩu về Việt Nam theo tuần (con) 22:18 20/08 
Diễn biến lượng trâu/bò sống nhập khẩu về Việt Nam theo tuần (con) 

(xem chi tiết tại đây) 

 
Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Bảng giá Heo hơi và heo con ngày 27/8/2021 10:45 27/08 

Bảng 1. Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg) 
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  Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước  

Heo công ty 

Đồng Nai 49,500-56,500 49,500-56,500 51,500-56,500 

Miền Trung 48,500-55,000 48,500-55,000 52,000-56,000 

Miền Bắc 53,000-56,000 53,000-56,000 53,000-58,000 

Miền Tây 56,000 56,000 57,000 

Heo dân 

Miền Bắc 

Thái Bình 52,000-54,000 52,000-55,000 54,000-57,000 

Bắc Giang 52,000-55,000 52,000-55,000 54,000-56,000 

Hà Nội 53,000-54,000 53,000-55,000 54,000-56,000 

Miền Trung 

Nghệ An 53,000-54,000 53,000-54,000 53,000-55,000 

Bình Định 47,000-53,000 49,000-55,000 49,000-53,000 

Đắc Lắc 52,000-55,000 52,000-55,000 52,000-55,000  

Miền Nam 

Đồng Nai 47,000-52,000 47,000-52,000 47,000-54,000 

Tiền Giang 46,000-51,000 46,000-51,000 49,000-52,000 

Bến Tre 45,000-49,000 45,000-50,000 48,000-51,000 

Bảng 2. Bảng giá heo giống tại thị trường nội địa  

Khu vực Loại heo 27/08/2021 26/08/2021 

Miền Nam 

Heo CP – loại 20kg  (VND/kg) 115.000-125.000 115.000-125.000 

Heo CP – loại xách tai 6-7 kg 1.700.000-1.800.000 1.700.000-1.800.000 

Heo dân – loại xách tai  7-9 kg 1.400.000-1.700.000 1.400.000-1.700.000 

Miền Bắc 

Heo CP – loại 20kg  (VND/kg) 130.000 130.000 

Heo dân – loại xách tai 6-7 kg 1.400.000-1.600.000 1.400.000-1.600.000 

Heo công ty - loại xách tai 6-7 kg 1.650.000-1.750.000 1.650.000-1.750.000 

 (Ghi chú: Heo CP – loại 20kg đvt là VND/kg, các loại còn lại là VND/con) 

Bảng giá thị trường Gia cầm ngày 27/8/2021 10:13 27/08 

Gà trắng 

Bảng 1. Bảng giá gà trắng bán tại trại (VND/kg) 

  Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước  

Gà công ty 
Miền Bắc 16.500-18.000 16.500-18.000 20.000-24.000 

Miền Nam 8.000-10.000 8.000-10.000 8.000-11.000 

Gà trong 

dân 

Miền Bắc 

Thái Nguyên 16.000-17.500 16.000-17.500 19.500-23.500 

Vĩnh Phúc 16.000-18.000 16.000-18.000 20.000-24.000 

Hà Nội 16.000-18.000 16.000-18.000 20.000-24.000 



 
 

 

Miền Nam 

Bình Dương 6.000-9.000 6.000-9.000 7.000-10.000 

Bình Phước 7.000-9.000 8.000-9.000 10.000-14.000 

Gà màu 

Bảng 2. Bảng giá gà màu bán ra tại trại (đồng/kg) 

Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước 

Gà ta lai CP – miền Bắc 38.000 38.000 38.000-40.000 

Gà ta lai CP – miền Nam 23.000 23.000 23.000-24.000 

Gà màu Dabaco – miền Bắc – gà nuôi trên 4 

tháng 

48.000-

50.000 

48.000-

50.000 
48.000-50.000 

Gà màu Dabaco – miền Nam- gà nuôi trên 4 

tháng 

38.000-

39.000 

39.000-

40.000 
39.000-40.000 

Gà Minh Dư – miền Bắc – gà nuôi trên 4 

tháng 

48.000-

50.000 

48.000-

50.000 
48.000-55.000 

Gà Minh Dư – miền Nam – gà nuôi trên 4 

tháng 

40.000-

42.000 

40.000-

42.000 
40.000-42.000 

Vịt thịt 

Bảng 3. Giá vịt thịt bán ra tại trại (đồng/kg) 

Vùng/miền 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước 

Miền Bắc – Vịt Super 34.000-35.000 34.000-36.000 33.000-37.000 

Miền Nam – Vịt Grimaud 26.000-30.000 28.000-30.000 26.000-34.000 

  

  

  

Bảng giá thị trường Chăn nuôi thế giới ngày 27/8/2021 09:33 27/08 

Giá heo Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ thêm với giá giao ngay và giao kỳ hạn tháng 9/2021, trong khi đó triển vọng 

tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nguồn cung hạn chế vào dịp cuối năm hỗ trợ giá các kỳ hạn xa hơn tăng trở lại. 

Bảng 1. Bảng giá giao dịch heo hơi tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá 

VND/kg 
1 ngày 1 năm 

Châu Á 



 
 

 

Trung Quốc 

Giao ngay – bình quân CNY/kg 14,38 ▼0,08 ▼22,87 50.600 

Giao ngay – Quảng Tây CNY/kg 15,04 ▼0,10 ▼24,92 52.900 

(DCE) T9/2021 CNY/kg 14,74 ▼0,09 - 51.800 

(DCE) T11/2021 CNY/kg 15,54 ▲0,15 - 54.600 

(DCE) T1/2022 CNY/kg 17,15 ▲0,22 - 60.300 

Thái Lan Giao ngay Baht/kg 69,00 ▬0,00 ▼11,00 49.000 

Campuchia Giao ngay KHR/kg 13.900 ▬0,00 ▲900 77.700 

Indonesia Giao ngay IDR/kg 56.640 ▼720 ▲14.947 87.900 

Châu Mỹ 

Mỹ 

Giao ngay Uscent/pound 75,32 ▼1,26 - 38.000 

(CME) T10/2021 Uscent/pound 87,90 ▼0,85 ▲32,35 44.400 

(CME) T12/2021 Uscent/pound 81,40 ▼0,55 ▲25,85 41.100 

(CME) T2/2022 Uscent/pound 83,23 ▼0,48 ▲27,68 42.000 

Canada Giao ngay Penny/kg 256,15 ▬0,00 - 47.200 

Brazil Giao ngay USD/kg 1,21 ▼0,03 ▲0,03 27.700 

Ghi chú: Giá heo nạc Mỹ giao dịch kỳ hạn tại sàn CME áp dụng đối với heo biểu 77-87 kg/con có độ nạc 50-51%. 

Giá trâu/bò hơi và trâu/bò vỗ béo tại sàn Chicago đều có diễn biến giảm thêm do hoạt động xuất khẩu diễn ra khá 

yếu. 

Bảng 2. Bảng giá giao dịch bò hơi tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá 

VND/kg 
1 ngày 1 năm 

Úc 

Bò thiến già Aucent/kg 421,10 ▼21,30 ▲50,35 70.600 

Bò cái trung Aucent/kg 333,20 ▲2,20 ▲64,95 55.900 

Bò thiến nuôi Aucent/kg 493,00 ▲2,90 ▲95,50 82.700 

Mỹ 

Bò thiến Uscent/pound 128,61 ▼0,19 ▲23,38 64.900 

Bò cái tơ Uscent/pound 121,02 ▼0,98 ▲15,86 61.000 

(CME) T10/2021 Uscent/pound 129,60 ▼0,70 ▲25,55 65.400 

(CME) T12/2021 Uscent/pound 135,63 ▼0,65 ▲31,58 68.400 

(CME) T2/2022 Uscent/pound 139,00 ▼0,60 ▲34,95 70.100 

Brazil 

Giao ngay USD/arroba 59,51 ▼0,64 ▲18,83 90.800 

(BMFG) T9/2021 BRL/arroba 310,50 ▲1,30 ▲76,50 91.900 

(BMFG) T10/2021 BRL/arroba 314,00 ▲3,25 ▲78,80 92.600 

Thị trường Gia súc thế giới ngày 27/8/2021 

09:48 27/08/2021 



 
 

 

TÓM TẮT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIA SÚC THẾ GIỚI NGÀY 27/08/2021     

Thị 

trường 

Heo 

▶ Tại Trung Quốc 

- Giá heo bình quân giảm thêm xuống 14,38 tệ/kg (▼0,08 tệ/kg); 

- Giá heo tỉnh Quảng Tây giảm còn 15,04 tệ/kg (▼0,10 tệ/kg); 

- Giá heo DCE kỳ hạn tháng 9/2021 chốt phiên 26/08 đạt 14,74 tệ/kg (▼0,09 tệ/kg); 

- Lượng thịt heo Trung Quốc mua mới từ Mỹ trong tuần kết thúc 19/08 đạt 1.300 tấn 

(▲~700 tấn). 

▶ Tại Mỹ 

- Giá heo hơi giao ngay giảm xuống 75,32 cent/pound (▼1,26 cent/pound); 

- Giá heo nạc CME tháng 10/2021 quay đầu giảm còn 87,90 cent/pound (▼0,85 cent/pound). 

Thị 

trường 

Trâu/Bò 

▶ Tại Úc 

- Giá bò thiến nuôi nhích lên 493,00 Aucent/kg (▲2,90 Aucent/kg); 

- Trong năm 2021 lũy kế tới ngày 26/08 lượng thịt bò và thịt bê Úc xuất khẩu đạt trên 

570.300 tấn, trong đó lượng sang Nhật Bản chiếm phần lớn với gần 154.200 tấn. 

▶ Tại Mỹ 

- Giá trâu/bò thiến giao ngay đạt 128,61 cent/pound (▼0,19 cent/pound); 

- Giá trâu/bò vỗ béo CME tháng 9/2021 giảm thêm còn 164,45 cent/pound (▼0,70 

cent/pound); 

- Trong tuần kết thúc 19/08, lượng thịt bò Mỹ bán mới cho các thị trường giảm thêm 6% 

so với tuần trước đó với trên 10.400 tấn. 

Thị 

trường 

Cừu/Dê 

▶ Tại Úc 

- Trong 26 ngày đầu tháng 8, Úc đã xuất khẩu tổng cộng trên 29.300 tấn thịt cừu và thịt dê, 

trong đó Mỹ là quốc gia dẫn đầu với lượng gần 8.600 tấn, chiếm 29% thị phần. 

  

  



 
 

 
A. THỊ TRƯỜNG HEO 

▶ Tại Trung Quốc 

- Giá heo hơi Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ vào hôm nay, xuống dưới 14,4 tệ/kg, tương đương gần 51.000 

đồng/kg do cung vượt cầu. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hôm nay cũng điều chỉnh còn 15-15,6 tệ/kg, 

tương đương 53-55.000 đồng/kg. 

- Tại sàn giao dịch Đại Liên, chốt phiên 26/08 giá hợp đồng heo hơi kỳ hạn tháng 9/2021 giảm thêm xuống 14,7 

tệ/kg, tương đương gần 52.000 đồng/kg do ảnh hưởng từ giá giao ngay vẫn ở mức thấp trong khi tại các kỳ hạn 

xa hơn, giá heo nhích tăng nhẹ sau thông tin Trung Quốc có thể cắt giảm đàn heo nái để nguồn cung cân bằng 

hơn so với nhu cầu tiêu thụ.  

- Triển vọng: Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, đàn heo của Trung Quốc đã hồi phục lại mức trước thời điểm 

dịch tả châu Phi bùng phát nhưng lượng tiêu thụ thịt heo chung toàn thị trường đã giảm khoảng 25% do người 

tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thịt gà/bò/thuỷ sản/thịt nhập khẩu nhiều hơn cùng tác động của dịch 

Covid 19. Trong khi giá nguyên liệu TACN và giá cám thành phẩm duy trì ở mức cao thì người chăn nuôi Trung 

Quốc sẽ tiếp tục thua lỗ nếu duy trì đàn ở mức độ hiện nay.  

- Theo số liệu từ Bộ NN Mỹ, trong tuần kết thúc vào 19/08, Trung Quốc mua thêm gần 1.300 tấn thịt heo từ Mỹ, 

đồng thời Mỹ xuất khẩu trên 4.600 tấn đi Trung Quốc, nâng tổng lượng thịt heo Trung Quốc mua của Mỹ từ đầu 

năm đạt gần 342.700 tấn, giảm mạnh 39% so với cùng kỳ năm 2020. 

▶ Tại Mỹ 

- Giá heo Mỹ quay đầu giảm với cả giá giao ngay và giá heo nạc các kỳ hạn tại sàn Chicago do nguồn cung được 

kỳ vọng tăng tốt trong những tháng cuối năm, theo đó giá heo hơi giao ngay lình xình quanh 75 cent/pound, 

tương đương 38.000 đồng/kg và giá heo nạc các kỳ hạn cuối năm 2021 chốt phiên 26/08 tại sàn Chicago cũng 

giảm trên dưới 1%. 

- Trong tuần kết thúc 19/08, lượng thịt heo Mỹ bán cho các thị trường tăng tới 21% so với tuần trước đó với trên 

24.000 tấn chủ yếu nhờ nhu cầu tăng trở lại từ Mexico với 14.300. Tại kênh xuất khẩu, lượng thịt heo rời cảng 

Mỹ trong tuần kể trên đạt 29.900 tấn, tăng nhẹ 4% so với tuần trước đó, trong đó xuất khẩu sang Mexico vẫn 

chiếm 47%. 

DIỄN BIẾN GIÁ 

Giá heo Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ thêm với giá giao ngay và giao kỳ hạn tháng 9/2021, trong khi đó triển 

vọng tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nguồn cung hạn chế vào dịp cuối năm hỗ trợ giá các kỳ hạn xa hơn tăng 

trở lại. 

Bảng 1. Bảng giá giao dịch heo hơi tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá Biến động giá 



 
 

 

1 ngày 1 năm 
Quy đổi 

VND/kg 

Châu Á 

Trung Quốc 

Giao ngay – bình quân CNY/kg 14,38 ▼0,08 ▼22,87 50.600 

Giao ngay – Quảng Tây CNY/kg 15,04 ▼0,10 ▼24,92 52.900 

(DCE) Kỳ hạn T9/2021 CNY/kg 14,74 ▼0,09 - 51.800 

(DCE) Kỳ hạn T11/2021 CNY/kg 15,54 ▲0,15 - 54.600 

(DCE) Kỳ hạn T1/2022 CNY/kg 17,15 ▲0,22 - 60.300 

Thái Lan Giao ngay Baht/kg 69,00 ▬0,00 ▼11,00 49.000 

Campuchia Giao ngay KHR/kg 13.900 ▬0,00 ▲900 77.700 

Indonesia Giao ngay IDR/kg 56.640 ▼720 ▲14.947 87.900 

Châu Mỹ 

Mỹ 

Giao ngay Uscent/pound 75,32 ▼1,26 - 38.000 

(CME) Kỳ hạn T10/2021 Uscent/pound 87,90 ▼0,85 ▲32,35 44.400 

(CME) Kỳ hạn T12/2021 Uscent/pound 81,40 ▼0,55 ▲25,85 41.100 

(CME) Kỳ hạn T2/2022 Uscent/pound 83,23 ▼0,48 ▲27,68 42.000 

Canada Giao ngay Penny/kg 256,15 ▬0,00 - 47.200 

Brazil Giao ngay USD/kg 1,21 ▼0,03 ▲0,03 27.700 

Ghi chú: Giá heo nạc Mỹ giao dịch kỳ hạn tại sàn CME áp dụng đối với heo biểu 77-87 kg/con có độ nạc 50-

51%. 

Bảng 2. Bảng giá giao dịch heo con tại các nước 

Nước Loại heo Đơn vị Giá 

Biến động giá Quy đổi  

VND/kg, 

 VND/con 

1 

ngày 
1 tuần 1 năm 

Trung 

Quốc 
- CNY/kg 25,33 ▼0,21 ▼3,02 ▼83,08 89.000 

Thái Lan 

CP – 6kg Baht/con 1.500  ▬0,00 ▼200 ▼1.000 1.048.000 

CP – 16kg Baht/con 
1.800 (+/- 

64) 
▬0,00 ▼200 ▼1.000 1.188.000 

Trại dân – 12kg Baht/con 1.700 ▬0,00 ▼200 ▼1.000 1.258.000 

Mỹ 
Cai sữa – Dưới 

6kg 
USD/con 44,13 ▬0,00 ▲0,37 - 1.011.000 



 
 

 

18kg USD/con 64,54 ▬0,00 ▲7,34 - 1.479.000 

EU - EUR/con 36,50 ▬0,00 ▼0,50 ▼3,49 1.001.000 

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Dịch bệnh – Thiên tai 

Mỹ cho biết vào hôm qua (26/08) rằng nước này đang tìm cách hạn chế gián đoạn xuất khẩu thịt heo nếu dịch 

tả châu Phi bùng phát gây ảnh hưởng tới đàn heo trong nước. Hiện khu vực lãnh thổ Puerto Rico và Quần đảo 

Virgin đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm từ Dominica, tuy nhiên Bộ NN Mỹ sẽ làm việc với Tổ chức Thú y thế 

giới (OIE) để chỉ định hai khu vực này tách biệt với đất liền và phần còn lại của đất nước, nhằm duy trì ổn định 

hoạt động xuất khẩu. 

Bảng 3. Thống kê dịch tả heo châu Phi (ASF) trên thế giới trong năm 2021 

Ngày Thông tin về ổ dịch mới nhất 
Số quốc gia ghi nhận 

trong năm 2021 

02/08/2021 
- Cộng hòa Dominica cho biết dịch tả châu Phi tiếp tục lan rộng và 

đã xuất hiện tại 11/32 tỉnh thành tại nước này. 
19 

08/08/2021 
- Sau 3 tháng, Hàn Quốc đã ghi nhận dịch tả châu Phi bùng phát 

trở lại tại một trang trại gồm 2.400 con heo. 
19 

18/08/2021 
- Cộng hòa Bulgaria (châu Âu) công bố dịch tả châu Phi bùng phát 

tại một trang trại lên tới 13.000 con heo. 
20 

Sản xuất – Tiêu thụ 

▶ Tại Mỹ 

Trong 4 ngày đầu tuần, lượng heo Mỹ đưa vào giết mổ giảm tới 40-50 nghìn con so với tuần trước và cùng kỳ 

năm trước. 

Bảng 4. Lượng heo Mỹ đưa vào giết mổ theo ngày (nghìn con) 

Ngày Dự báo 
Thực tế giết mổ 

trong ngày 

Lũy kế tuần 

Tuần này Tuần trước Cùng kì năm trước 

23/08/2021 456 437 437* 477 470 

24/08/2021 474 474 911 949 953 

25/08/2021 473 473 1.384 1.427 1.433 

26/08/2021 476 - 1.860 1.900 1.907 

Ghi chú: * số liệu điều chỉnh 

Thương mại 



 
 

 

▶ Tại Mỹ 

Trong tuần kết thúc 19/08, lượng thịt heo Mỹ bán mới cho các thị trường tăng trở lại thêm 21%, đồng thời lượng 

thịt heo rời cảng Mỹ trong tuần kể trên tăng nhẹ lên gần 29.900 tấn. 

Bảng 5. Diễn biến lượng thịt heo Mỹ xuất khẩu và bán mới trong tuần 

Tuần kết thúc 

ngày 

Lượng xuất 

khẩu (tấn) 

Lượng bán 

mới (tấn) 

Lượng đơn 

hủy (tấn) 

Tổng đã bán trong năm 

2021 

Nghìn tấn 
2021/2020 

(%) 

29/07/2021 28.429 41.916 3.138 1.319,0 ▼7,5 

05/08/2021 27.607 18.880 4.308 1.333,6 ▼7,1 

12/08/2021 28.662 23.801 3.790 1.353,6 ▼7,1 

19/08/2021 29.899 28.444 4.329 1.377,7 ▼7,9 

▶ Tại Thái Lan 

Trong tuần thứ 3 của tháng 8, lượng heo Thái Lan xuất khẩu sang các thị trường vẫn tương đương so với tuần 

trước đó với trung bình 1.000-1.200 con heo thịt đưa sang Campuchia mỗi ngày. 

Bảng 6. Tiến độ xuất khẩu heo sống của Thái Lan (con/ngày) 

Thị trường  Tuần kết thúc 14/08 Tuần kết thúc 21/08 Thay đổi Ghi chú 

Campuchia 1.000-1.200 1.000-1.200 - Toàn bộ là heo thịt 

Lào - - -   

Trung 

Quốc 
300 300 - Toàn bộ là heo nuôi 

Myanmar - - -   

Việt Nam - - -   

  

B. THỊ TRƯỜNG TRÂU/BÒ 

▶ Tại Úc 

- Trong 26 ngày đầu tháng 8, Úc đã xuất khẩu ra thị trường trên 66.700 tấn thịt bò và thịt bê các loại, giảm rất 

nhẹ so với cùng kỳ tháng trước với mức trung bình 2.600 tấn/ngày. Nhìn chung, trong năm 2021 lũy kế tới ngày 

26/08, lượng thịt bò và thịt bê Úc xuất khẩu đạt trên 570.300 tấn, trong đó lượng sang Nhật Bản chiếm phần lớn 

với gần 154.200 tấn. Đối với thịt trâu, trong 26 ngày đầu tháng 8 Úc cũng xuất khẩu một lượng nhỏ trên 30 tấn 

sang Hàn Quốc và Nhật Bản. 

▶ Tại Mỹ 



 
 

 
- Tại sàn Chicago, giá trâu/bò hơi và trâu/bò vỗ béo các kỳ hạn đều tiếp tục điều chỉnh giảm thêm do giao dịch 

tại kênh xuất khẩu diễn ra khá chậm. Theo đó, giá trâu/bò hơi kỳ hạn tháng 10/2021 giảm xuống dưới 130 

cent/pound, tương đương trên 65.000 đồng/kg. 

- Trong tuần kết thúc 19/08, lượng thịt bò Mỹ bán mới cho các thị trường giảm thêm 6% so với tuần trước đó 

với trên 10.400 tấn, sự sụt giảm tiếp tục ghi nhận tại hầu khắp các thị trường. Đồng thời, tại kênh xuất khẩu, 

lượng thịt bò Mỹ rời cảng trong tuần kể trên giảm nhẹ 5% với 18.700 tấn, trong đó lượng xuất khẩu sang Nhật 

Bản là 5.400 tấn, Hàn Quốc và Trung Quốc mỗi nước lần lượt 5.300 tấn và 3.500 tấn. 

DIỄN BIẾN GIÁ 

Giá trâu/bò hơi và trâu/bò vỗ béo tại sàn Chicago đều có diễn biến giảm thêm do hoạt động xuất khẩu diễn ra 

khá yếu. 

Bảng 7. Bảng giá giao dịch bò hơi tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá Quy đổi 

VND/kg 1 ngày 1 năm 

Úc 

Bò thiến già Aucent/kg 421,10 ▼21,30 ▲50,35 70.600 

Bò cái trung Aucent/kg 333,20 ▲2,20 ▲64,95 55.900 

Bò thiến nuôi Aucent/kg 493,00 ▲2,90 ▲95,50 82.700 

Mỹ 

Bò thiến Uscent/pound 128,61 ▼0,19 ▲23,38 64.900 

Bò cái tơ Uscent/pound 121,02 ▼0,98 ▲15,86 61.000 

(CME) Kì hạn T10/2021 Uscent/pound 129,60 ▼0,70 ▲25,55 65.400 

(CME) Kì hạn T12/2021 Uscent/pound 135,63 ▼0,65 ▲31,58 68.400 

(CME) Kì hạn T2/2022 Uscent/pound 139,00 ▼0,60 ▲34,95 70.100 

Brazil 

Giao ngay USD/arroba 59,51 ▼0,64 ▲18,83 90.800 

(BMFG) Kì hạn T9/2021 BRL/arroba 310,50 ▲1,30 ▲76,50 91.900 

(BMFG) Kì hạn T10/2021 BRL/arroba 314,00 ▲3,25 ▲78,80 92.600 

Bảng 8. Bảng giá bò vỗ béo tại sàn giao dịch CME (Mỹ) 

Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá 

Quy đổi VND/kg 
1 ngày 1 năm 

(CME) Kì hạn T9/2021 Uscent/pound 164,45 ▼0,70 ▲21,97 83.000 

(CME) Kì hạn T10/2021 Uscent/pound 168,28 ▼1,00 ▲25,80 84.900 

(CME) Kì hạn T11/2021 Uscent/pound 169,65 ▼0,88 ▲27,17 85.600 

Hình 1. Tương quan giá trâu/bò hơi tại một số nước khu vực Nam Mỹ từ 2020-20/08/2021 (USD/kg) 



 
 

 

 

Nguồn: AgorMonitor tổng hợp 

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Sản xuất – Tiêu thụ 

▶ Tại Úc 

Bảng 9. Lượng bò và bê Úc đưa vào giết mổ theo tuần 

Tuần kết thúc 

ngày 

Bò Bê 

Bò đực 

(1.000 

con) 

Bò cái 

(1.000 

con) 

Tổng 

(1.000 

con) 

Thay đổi 

(%) 
1.000 

con 
Thay đổi 

(%) 

06/08/2021 55,1 40,2 95,3 ▼3,3 3,5 ▲40,0 

14/08/2021 53,3 41,0 94,3 ▼1,1 5,6 ▲59,5 

20/08/2021 59,7 43,3 103,0 ▲9,2 7,7 ▲39,2 

▶ Tại Mỹ 

Trong tuần này, các cơ sở giết mổ gặp gián đoạn do những vấn đề liên quan đến nhân công trong bối cảnh dịch 

Covid 19 vẫn đang có nguy cơ bùng phát trở lại khiến lượng           giết mổ trong 4 ngày đầu tuần giảm so với 

cả tuần trước và cùng kỳ năm trước. 

Bảng 10. Lượng trâu/bò Mỹ đưa vào giết mổ theo ngày (nghìn con) 

Ngày Dự báo 

Thực tế giết mổ trong ngày 
Lũy kế 

tuần 
Lượng bê 

giết mổ Bò thiến và 

bò cái tơ 
Bò giống và 

bò cái 
Tổng 



 
 

 

23/08/2021 120 92 24 116 116* 2 

24/08/2021 120 93 27 120 236 1 

25/08/2021 117 86 27 113 349* 1 

26/08/2021 114 - - - 463 1 

Ghi chú: * số liệu điều chỉnh 

Thương mại 

▶ Tại Úc 

Trong năm 2021 lũy kế tới ngày 26/08, lượng thịt bò và thịt bê Úc xuất khẩu đạt trên 570.300 tấn, trong đó 

lượng sang Nhật Bản chiếm phần lớn với gần 154.200 tấn.  

Bảng 11. Lượng thịt bò Úc xuất khẩu sang các thị trường trong năm 2021 (tấn) 

Khu vực xuất khẩu Quý 1 Quý 2 Tháng 7 01-26/8 Tổng 

Châu Á (trừ Nhật Bản và Hàn Quốc) 70.319,6 73.120,8 24.871,2 21.075,6  189.387,2  

Nhật Bản 50.549,1 61.341,0 24.199,2 18.075,4  154.164,8  

Hàn Quốc 36.212,6 39.968,4 14.006,2 11.100,8  101.288,0  

Mỹ 29.520,6 35.712,0 13.891,8 11.802,9  90.927,3  

EU 2.093,3 1.834,8 711,0 708,8  5.347,9  

Canada 1.218,3 1.606,9 440,2 766,6  4.032,0  

Khác 9.904,8 8.968,7 3.051,0 3.197,2  25.121,6  

Tổng 199.859,2 222.552,3 81.170,6 66.727,3  570.309,4  

▶ Tại Mỹ 

Trong tuần kết thúc 19/08, lượng thịt bò Mỹ bán mới cho các thị trường giảm thêm 6% so với tuần trước đó với 

trên 10.400 tấn, đồng thời, tại kênh xuất khẩu, lượng thịt bò Mỹ rời cảng cũng giảm nhẹ 5%. 

Hình 2. Lượng thịt bò Mỹ bán mới trong năm 2021 – tính tới ngày 19/08, ứng với tuần 3/08/2021 (tấn) 



 
 

 

 

Nguồn: Bộ NN Mỹ 

  

C. THỊ TRƯỜNG CỪU/DÊ 

DIỄN BIẾN GIÁ 

Bảng 12. Bảng giá giao dịch cừu tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá Quy đổi 

VND/kg 1 ngày 1 năm 

Cừu hơi 

Indonesia Cừu hơi - bán tại trại  IDR/kg 53.657 ▲2.664 ▲2.574 84.800 

Vương 

quốc Anh 
Cừu hơi - bán tại trại  GBP/100kg 238,10 ▬0,00 - 74.600 

Cừu mảnh 

Úc 

Cừu non cỡ trung (18-

22kg) 
Aucent/kg thịt xẻ 930,00 ▼1,00 ▲278,00 156.000 

Cừu non cỡ lớn (>22kg) Aucent/kg thịt xẻ 968,00 ▼3,00 ▲357,00 162.300 

Cừu già (18-24kg) Aucent/kg thịt xẻ 675,00 ▬0,00 ▲118,00 113.200 

EU-27 

Cừu non cỡ nhỏ (<13kg) 
EUR/100kg thịt 

xẻ 
626,80 ▬0,00 - 168.000 

Cừu non cỡ lớn (>13kg) 
EUR/100kg thịt 

xẻ 
642,70 ▬0,00 - 172.200 



 
 

 

Mỹ Cừu hơi – bán tại lò mổ 
Uscent/pound thịt 

xẻ 
225,09 ▬0,00 - 128.900 

Indonesia Thịt cừu – bán tại chợ IDR/kg 114.942 ▲1.470 ▲11.274 182.100 

Bảng 13. Bảng giá giao dịch dê tại các nước 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
Biến động giá Quy đổi 

VND/kg 1 ngày 1 năm 

Úc 

Dê nhỏ (8-10kg) 
Aucent/kg thịt 

xẻ 
884,50 ▬0,00 ▲105,6 146.600 

Dê cỡ trung (10-16kg) 
Aucent/kg thịt 

xẻ 
878,60 ▬0,00 ▲99,7 145.700 

Dê cỡ lớn (16-20kg) 
Aucent/kg thịt 

xẻ 
896,80 ▬0,00 ▲117,9 148.700 

Dê già (>20kg) 
Aucent/kg thịt 

xẻ 
872,30 ▬0,00 ▲93,4 144.600 

Indonesia Dê hơi - bán tại trại  IDR/kg 58.003 ▼1,017 ▲2.621 91.900 

Ghi chú: Giá dê Úc áp dụng cho dê mảnh giao dịch tại lò mổ 

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Sản xuất – Tiêu thụ 

▶ Tại Úc 

Bảng 14. Lượng cừu và dê Úc đưa vào giết mổ theo tuần 

Tuần kết thúc ngày 
Cừu Dê 

1.000 con Thay đổi (%) 1.000 con Thay đổi (%) 

06/08/2021 481,6 ▲13,0 17,7 ▲22,5 

14/08/2021 492,2 ▲2,2 17,9 ▲0,8 

20/08/2021 447,6 ▼9,1 17,8 ▼0,3 

▶ Tại Mỹ 

Bảng 15. Lượng cừu Mỹ đưa vào giết mổ theo ngày (nghìn con) 

Ngày Dự báo 
Thực tế giết mổ 

trong ngày 

Lũy kế tuần 

Tuần này Tuần trước Cùng kì năm trước 

23/08/2021 9 9 9 8 8 

24/08/2021 6 6 15 14 15 



 
 

 

25/08/2021 6 6 21 21 21 

26/08/2021 6 - 27 27 27 

Thương mại 

▶ Tại Úc 

Trong 26 ngày đầu tháng 8, Úc đã xuất khẩu tổng cộng trên 29.300 tấn thịt cừu và thịt dê, trong đó Mỹ là quốc 

gia dẫn đầu với lượng gần 8.600 tấn, chiếm 29% thị phần.  

Bảng 16. Lượng thịt cừu và thịt dê Úc xuất khẩu sang các thị trường trong 26 ngày đầu tháng 8/2021 (tấn) 

Khu vực xuất khẩu Thịt cừu già Thịt cừu non Thịt dê Tổng 

Châu Á 4.755,5 7.684,6 285,0 12.725,2 

Mỹ 1.786,0 6.177,9 627,9 8.591,7 

Trung Đông 1.041,6 2.621,6 0,2 3.663,4 

Canada 54,5 836,9 95,1 986,5 

Châu Âu 172,8 648,3 - 821,1 

Các nước khác 463,6 2.080,2 12,9 2.556,7 

Tổng 8.274,1 20.049,5 1.021,0 29.344,6 

  

D. THÔNG TIN KINH TẾ KHÁC 

Bảng 17. Tham khảo giá một số loại nguyên liệu TACN đầu vào 

Loại giá Đơn vị tính Giá Thay đổi Diễn biến chính 

Ngô 

CBOT - Mỹ Uscent/bushel 552,60 ▲1,40 Giá ngô CBOT chịu áp lực từ những cơn 

mưa hữu ích bắt đầu lan rộng tới những 

bang đang chịu khô hạn tại phía tây và tây 

bắc của Vành Đai ngô Mỹ. 
DCE - Trung Quốc CNY/tấn 2590 ▼3 

Lúa mỳ 

CBOT - Mỹ Uscent/bushel 725,20 ▲14,00 Giá lúa mỳ kỳ hạn tháng 9 trên sàn CBOT 

giữ xu thế đi lên liên tục trong suốt phiên 

giao dịch hôm qua và chốt phiên giao 

dịch tăng mạnh 2% so với hôm trước. 

FOB - Canada 

13,5% 
USD/tấn - - 

Khô đậu tương 

CBOT - Mỹ 
USD/tấn 

ngắn 
356,50 ▲4,20 

Giá khô đậu tương CBOT tăng khá mạnh 

trong phiên châu Mỹ trước đà suy yếu của 

giá dầu đậu tương, tuy nhiên đà tăng bị 

kìm lại phần nào trước xu hướng giảm DCE - Trung Quốc CNY/tấn 3610 ▲10 



 
 

 

của giá đậu tương vào cuối phiên giao 

dịch. 

Bảng 18. Tỷ giá một số đồng tiền chính ngày 27/08/2021  

Mã ngoại tệ/  

Quốc gia 

So với USD So với VND 

Loại tỷ giá Tỷ giá Thay đổi (%) Loại tỷ giá Tỷ giá Thay đổi (%) 

AUD (Úc) AUD/USD 0,723 ▼0,67 AUD/VND* 16.771 ▲0,04 

BRL (Brazil) BRL/USD 0,190 ▼0,73 - - - 

CAD (Canada) CAD/USD 0,788 ▼0,86 CAD/VND* 18.337 ▼0,12 

CNY (Trung Quốc) CNY/USD 0,154 ▼0,06 CNY/VND 3.516 ▼0,11 

EUR (Châu Âu) EUR/USD 1,175 ▼0,19 EUR/VND* 27.478 ▲0,16 

GBP (Anh) GBP/USD 1,369 ▼0,52 GBP/VND* 31.783 ▲0,12 

IDR (Indonesia) - - - IDR/VND 1,58 ▬0,00 

KHR (Campuchia) - - - KHR/VND 5,59 ▬0,00 

THB (Thái Lan) THB/USD 0,031 ▬0,00 THB/VND* 709 ▼0,12 

USD (Mỹ) - - - USD/VND* 22,880 ▼0,09 

Ghi chú: * giá bán ra của Vietcombank 
Thị trường Gia cầm thế giới ngày 27/8/2021 
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CÁC DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG GIA CẦM THẾ GIỚI  

Thị trường Gia 

cầm 

▶ Tại Trung Quốc 

- Nguồn cung gà đến biểu xuất chuồng tăng nhẹ kéo giá gà trắng tiếp tục sụt giảm thêm, 

xuống quanh mức 8,34 tệ/kg  

- Nhu cầu bổ sung đàn mới của người chăn nuôi yếu hơn kéo giá gà trắng giống đảo 

chiều giảm nhẹ trở lại, xuống còn quanh mức 2,76 tệ/con 

 DIỄN BIẾN GIÁ 

▶ Tại Trung Quốc 

- Nguồn cung gà đến biểu xuất chuồng tăng nhẹ trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường không có nhiều cải 

thiện đáng kể khiến giá gà trắng tiếp tục sụt giảm thêm, xuống quanh mức 8,34 tệ/kg, tương đương hơn 39.000 

đồng/kg.  



 
 

 
- Nhu cầu bổ sung đàn mới của người chăn nuôi yếu hơn kéo giá gà trắng giống đảo chiều giảm nhẹ trở lại, 

xuống còn quanh mức 2,76 tệ/con, tương đương trên 9.500 đồng/con.  

- Thời tiết mát mẻ hơn giúp tỉ lệ đẻ trứng tăng lên, nguồn cung trứng ra thị trường có nhiều hơn kéo giá trứng 

tiếp đà giảm thêm, xuống còn quanh mức 9,28 tệ/kg, tương đương trên 32.500 đồng/kg.  

- Nguồn cung không ổn định khiến giá vịt thịt có diễn biến bấp bênh, giá đảo chiều giảm lại xuống còn quanh 

mức 9,18 tệ/kg, tương đương trên 32.000 đồng/kg. Ngược chiều, giá vịt giống có xu hướng tăng nhẹ, lên quanh 

mức 2,23 tệ/con, tương đương gần 8.000 đồng/con.  

Bảng 1. Bảng giá giao dịch gà, vịt tại các nước ngày 26/08/2021 

Nước Loại giá Đơn vị  Giá 
So với 

hôm 

trước 

So với 

cùng kì 

năm trước 

VND/kg, 

VND/con 

Trung Quốc 

Gà trắng thịt CNY/kg 8,34 ▼0,18 ▲0,42 29.360 

Gà trắng giống  CNY/con  2,76 ▼0,07 ▲1,16 9.720 

Vịt thịt CNY/kg 9,18 ▼0,02 - 32.310 

Vịt giống  CNY/con 2,23 ▲0,05 - 7.850 

Thái Lan 

Gà sống tại trại  Baht/kg 31,5 ▬0,00 - 22.330 

Gà nửa con  Baht/kg 65,0 ▬0,00 - 46.090 

Gà giống (CP) Baht/con  17,0 ▬0,00 - 12.050 

Brazil 

Thịt gà đông 

lạnh 
USD/kg 1,53 ▼0,01 ▲0,65 35.040 

Thịt gà làm mát  USD/kg 1,53 ▼0,01 ▲0,66 35.040 

Mỹ 

(miềnTrung) 

Gà sống  Cents/pound 50,0-69,0 ▬0,00 - 
25.280-

34.880 

Đùi gà Cents/pound 43,0-53,0 ▬0,00 - 
21.740-

26.790 

Chân gà  Cents/pound 48,0-65,0 ▬0,00 - 
24.260-

32.860 

Cánh gà  Cents/pound 
250,0-

316,0 
▬0,00 - 

126.380-

159.740 

Bảng 2. Bảng giá giao dịch trứng tại các nước ngày 26/08/2021 

Nước Loại giá Đơn vị Giá 
So với 

hôm 

trước 

So với 

cùng kì 

năm trước 

VND/kg, 

VND/1 quả 

trứng 

Trung 

Quốc 

Trứng gà CNY/kg 9,28 ▼0,14 ▲1,76 32.670 

(DCE) Kì hạn 

T9/2021 
CNY/500kg 4.279 ▼10 ▲640 30.120 

(DCE) Kì hạn 

T10/2021 
CNY/500kg 4.157 ▼41 ▲575 29.270 



 
 

 

DCE) Kì hạn 

T11/2021 
CNY/500kg 4.330 ▼33 ▲747 30.480 

Thái Lan 

Trứng gà tươi  
Baht/100 

quả trứng  300,0 ▬0,00 ▲10 2.130 

Trứng số 3 
Baht/100 

quả trứng 
326,0 ▬0,00 ▲36 2.310 

Trứng số 4  
Baht/100 

quả trứng 
310,0 ▬0,00 ▲37 2.200 

Campuchia Trứng gà CP  Riel/quả 450 ▬0,00 - 2.520 

Mỹ  

- Trong tháng 7, lượng gà được đưa vào giết mổ của Mỹ đạt gần 778 triệu con, giảm 4.6% so với tháng trước 

đồng thời cũng giảm 2.3% so với cùng kì năm trước- tương đương với mức giảm gần 18.5 triệu con. Lũy kế từ 

đầu năm 2021 đến 7/2021, lượng gà được đưa vào giết mổ đạt gần 5.4 tỉ con, giảm nhẹ 1.2% so với cùng kì năm 

ngoái, tương đương mức giảm gần 65.2 triệu con. 

Bảng 3. Lượng gà thịt được đưa vào giết mổ tại Mỹ theo tuần (1000 con) 

Tuần kết thúc Sản lượng 
Thay đổi so với 

tuần trước (%) 

21/08/2021 164.655 +3,2 

14/08/2021 159.566 -2.0 

07/08/2021 162.803 -0.3 

31/07/2021 163.219   

EU 

Bảng 2. Bảng giá gà thịt và giá trứng khu vực EU tuần 33 năm 2021  

Tuần 33 EUR/100kg VND/kg 
Biến động giá 

1 tuần (%) 
Biến động giá 

1 tháng (%) 
Biến động giá 

1 năm (%) 

Gà thịt 198,69 54.510 -0,5 -2,9 +6,6 

Trứng 122,34 33.560 +1,3 +2,2 +2,7 

CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Trung Quốc 

- Trong tháng 8, lợi nhuận của việc chăn nuôi gà thịt đạt trung bình khoảng 2,61 tệ/con, tăng mạnh 398,50% so 

với tháng trước và tăng 94,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận chăn nuôi tăng mạnh một mặt là do giá gà 

lông có xu hướng tăng liên tiếp trong tháng, mặt khác là do chi phí chăn nuôi gà thịt giảm đáng kể. Gần đây, với 

việc nuôi gà thịt có lãi cùng việc thời tiết mát mẻ hơn, người nông dân rất hào hứng bổ sung đàn mới khiến giá 

gà giống liên tiếp tăng, đẩy giá chi phí chăn nuôi tăng lên. Trong khi đó, ảnh hưởng của dịch bệnh làm cho tiêu 



 
 

 
thụ có chiều hướng yếu hơn, giá gà khó tăng như kì vọng khiến lợi nhuận chăn nuôi gà có thể giảm lại trong 

tháng 9.  

THÔNG TIN KINH TẾ KHÁC 

Bảng 4. Tỷ giá một số đồng tiền chính  

Mã ngoại tệ/  

Quốc gia 

So với VND 

Loại tỷ giá Tỷ giá Thay đổi (%) 

CNY (Trung Quốc) CNY/VND 3.520 ▼0,20 

EUR (Châu Âu) EUR/VND* 27.434 ▼0,16 

THB (Thái Lan) THB/VND* 709 ▲1,54 

USD (Mỹ) USD/VND* 22,900 ▼0,11 

KHR (Campuchia) KHR/VND 5,59 ▬0,00 

Ghi chú: * giá bán ra của Vietcombank 

  

Thị trường Gia súc nội địa ngày 27/8/2021 
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TÓM TẮT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIA SÚC NGÀY 27/08/2021     

THỊ TRƯỜNG HEO 

Giá heo hơi 

nội địa 

▶ Miền Bắc 

51.000-53.000 đồng/kg,  

> 54.000 đồng/kg ít giao dịch và chỉ 

còn áp dụng cho heo đẹp. 

Lưu chuyển heo Bắc-Trung-Nam: 

- Trước áp lực heo biểu to tăng 

nhiều công ty lớn miền Nam bắt 

đầu hạ mạnh giá heo còn còn 44-

46.000 đồng/kg lên xe, biểu dưới 

120kg/con để bán ra Bắc nên từ 

cuối tuần này heo Nam ra Bắc sẽ 

nhiều trở lại. 

▶Miền Trung < 54.000 đồng/kg  

▶ Miền Nam 

Heo trong chuẩn: 49.5-52.000 

đồng/kg  

Heo biểu to:       44-46.000 đồng/kg. 

Giao dịch tại 

chợ đầu 

mối/lò mổ 

▶ Chợ Ngọc 

Lũ 

- Lượng heo về chợ: ~2.000 con (▼~1.000 con), chợ bán trôi hơn 

- Giá bán: hàng đầu 58.000 đồng/kg (▲~1.000 đồng/kg) 

                 phổ biến 49.000 đồng/kg (▲~2.000 đồng/kg) 

▶ Lò mổ khu 

vực Hà Nội 

- Lò Vạn Phúc: Heo mảnh: 68-70.000 đồng/kg  

                         Phụ phẩm: 30.000 đồng/kg  



 
 

 

Giao dịch 

thương mại 

▶Nhập khẩu 

thịt và phụ 

phẩm từ heo 

- Theo số liệu sơ bộ, lượng thịt và phụ phẩm từ heo nhập về Việt Nam từ 

01/08-24/08/2021: ~ 24,6 nghìn tấn, ▲6% so với cùng kỳ tháng trước và 

▲13% so với cùng kỳ năm 2020. 

▶ Biên mậu 

- Một số thương lái đang tìm hướng xuất heo đi Cam sau khi giá heo tại 

nhiều công ty lớn miền Nam giảm mạnh để giảm áp lực hàng tồn, với giá 

bán tại một số cửa khẩu miền Tây khoảng 63.000 đồng/kg. Lượng đi ước 

tính khoảng 200-300 con/đêm. 

THỊ TRƯỜNG TRÂU/BÒ 

Giao dịch 

thương mại 

Lượng thịt và phụ phẩm từ trâu/bò nhập khẩu về Việt Nam trong tuần 18/08-24/08 đạt trên 1,5 

nghìn tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu trong năm 2021 tới ngày 24/08 đạt gần 113,3 nghìn tấn, 

cao gấp 1,5 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2020. 

  

A. THỊ TRƯỜNG HEO 

Giá cả và giao dịch heo hơi nội địa 

- Tại miền Bắc Việt Nam, mặc dù hôm nay nguồn cung heo từ miền Trung và miền Nam đưa ra Bắc giảm lại sau khi 

lượng heo lựa bán đi thành phố ít hơn khiến lượng heo loại bán ra Bắc cũng không còn dồi dào như trước trong những 

phiên giao dịch đầu tuần nhưng do sức tiêu thụ yếu, nhiều tỉnh thành siết chặt kiểm dịch làm tăng chi phí cho các chủ 

xe nên giá heo tại nhiều công ty giảm còn quanh 51-53.000 đồng/kg, mức trên 54.000 đồng/kg ít giao dịch và chỉ còn 

áp dụng cho heo đẹp. 

- Trước áp lực heo biểu to tăng lên trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều công ty lớn miền Nam 

bắt đầu hạ mạnh giá heo còn 44-46.000 đồng/kg lên xe, biểu dưới 120kg/con để bán ra Bắc nên từ cuối tuần này heo 

Nam ra Bắc sẽ nhiều trở lại. 

Bảng 1. Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg) 

  Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước  

Heo công ty 

Đồng Nai 49,500-56,500 49,500-56,500 51,500-56,500 

Miền Trung 48,500-55,000 48,500-55,000 52,000-56,000 

Miền Bắc 53,000-56,000 53,000-56,000 53,000-58,000 

Miền Tây 56,000 56,000 57,000 

Heo dân 

Miền Bắc 

Thái Bình 52,000-54,000 52,000-55,000 54,000-57,000 

Bắc Giang 52,000-55,000 52,000-55,000 54,000-56,000 

Hà Nội 53,000-54,000 53,000-55,000 54,000-56,000 

Miền Trung 

Nghệ An 53,000-54,000 53,000-54,000 53,000-55,000 

Bình Định 47,000-53,000 49,000-55,000 49,000-53,000 

Đắc Lắc 52,000-55,000 52,000-55,000 52,000-55,000  

Miền Nam 

Đồng Nai 47,000-52,000 47,000-52,000 47,000-54,000 



 
 

 

Tiền Giang 46,000-51,000 46,000-51,000 49,000-52,000 

Bến Tre 45,000-49,000 45,000-50,000 48,000-51,000 

Bảng 2. Bảng giá heo giống tại thị trường nội địa 

Khu vực Loại heo 27/08/2021 26/08/2021 

Miền Nam 

Heo CP – loại 20kg  (VND/kg) 115.000-125.000 115.000-125.000 

Heo CP – loại xách tai 6-7 kg 1.700.000-1.800.000 1.700.000-1.800.000 

Heo dân – loại xách tai  7-9 kg 1.400.000-1.700.000 1.400.000-1.700.000 

Miền Bắc 

Heo CP – loại 20kg  (VND/kg) 130.000 130.000 

Heo dân – loại xách tai 6-7 kg 1.400.000-1.600.000 1.400.000-1.600.000 

Heo công ty - loại xách tai 6-7 

kg 
1.650.000-1.750.000 1.650.000-1.750.000 

 (Ghi chú: Heo CP – loại 20kg đvt là VND/kg, các loại còn lại là VND/con) 

Bảng 3. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên heo tại các vùng 

Khu vực Xu hướng dịch bệnh 

Miền Bắc -       Một số vùng vẫn lác đác có trại bị Tai xanh.  
-       Dịch tả châu Phi giai đoạn này có chiều hướng êm hơn 

Miền Trung 
-    Khu vực Nam miền Trung: Ở một số địa phương, dịch tả heo châu Phi vẫn lai rai nổ.  

-    Tại khu vực Tây Nguyên, bệnh tả heo châu Phi có xu hướng nhiều hơn. 

Miền Nam -      Dịch tả heo châu Phi vẫn có lai rai tại một số khu vực ở cả miền Đông và miền Tây. Cùng 

với đó, bệnh Tai xanh vẫn đang bị ở nhiều trại khu vực miền Tây. 

Giao dịch tại các chợ đầu mối/lò mổ 

- Tại chợ Ngọc Lũ, hôm nay lượng heo nhập chợ giảm mạnh còn hơn 2.000 con. Chợ bán trôi hơn với giá heo đầu 

58.000 đồng/kg, phổ biến 49.000 đồng/kg. 

Bảng 4. Giá heo mảnh và phụ phẩm từ heo của các công ty/lò mổ (đồng/kg) 

Phân loại Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 

Heo mảnh 
Công ty 

CP - miền Bắc 70,500 70,500 

CP - miền Nam 69,500 69,500 

CJ - miền Nam 68,500 68,500 

Emivest - miền Nam 69,000 69,000 

Lò mổ Vạn Phúc – Hà Nội 68,000-70,000 68,000-70,000 

Phụ phẩm Lò mổ 
Vạn Phúc – Hà Nội 30.000 30.000 

Lộc An - TPHCM 23,000 23,000 

Giao dịch thương mại 



 
 

 
- Do giá heo nhiều công ty lớn miền Nam giảm mạnh để giảm áp lực hàng tồn nên một số thương lái đang tìm hướng 

xuất heo đi Cam, với giá bán tại một số cửa khẩu miền Tây khoảng 63.000 đồng/kg, có chênh lệch giá tốt so với giá 

nội địa. Tuy nhiên, do việc vận chuyển heo qua các chốt kiểm dịch khó khăn, cộng với các cửa khẩu đường biên kiểm 

soát chặt nên lượng heo đi được chưa nhiều, khoảng 200-300 con/đêm. 

- Theo số liệu sơ bộ, tổng lượng thịt và phụ phẩm từ heo nhập về Việt Nam trong 24 ngày đầu tháng 8 đạt gần 24.6 

nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020. 

  

B. THỊ TRƯỜNG BÒ 

Giá cả giao dịch nội địa 

Bảng 5. Giá bò hơi và bò tuột tại thị trường miền Bắc (đồng/kg) 

Chủng loại 27/08/2021 26/08/2021 

Bò cái già 75.000-78.000 75.000-78.000 

Bò cái tơ 82.000-83.000 82.000-83.000 

Bò thiến – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng 88.000-91.000 88.000-91.000 

Bò thiến – loại nuôi vỗ béo 83.000-86.000 83.000-86.000 

Bò cà – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng 92.000-94.000 92.000-94.000 

Bò nội – bò 3B 95.000-100.000 95.000-100.000 

Bò tuột – khu vực Hải Bối (Đông Anh) – bò Úc 210.000 210.000 

Bò tuột – công ty bán ra – bò Úc   212.000 212.000 

Bò tuột – bò ta    222.000 222.000 

Bảng 6. Giá bò hơi và bò tuột tại thị trường miền Nam (đồng/kg) 

Chủng loại 27/08/2021 26/08/2021 

Bò thiến – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng 87.000 87.000 

Bò thiến – loại nuôi vỗ béo 85.000 85.000 

Bò cà – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng. tùy cân 

nặng 
90.000-92.000 90.000-92.000 

Bò tuột Úc – chợ Phạm Văn Hai (TPHCM) 198.000-200.000 198.000-200.000 

Giao dịch thương mại 

- Trong tuần từ 18/08-24/08 lượng trâu/bò sống nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh gấp 1,9 lần so với tuần trước với 

trên 8,400 con, toàn bộ đều là trâu/bò phục vụ giết mổ (trâu/bò thịt) nhập về từ Thái Lan qua hai cửa khẩu: Cha Lo 

(Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị) và từ Úc qua hai cảng biển: Cái Lân (Quảng Ninh) và Thị Vải (Vũng Tàu). Tính 

chung cả bò giống và trâu/bò thịt, tổng lượng nhập về Việt Nam trong năm 2021 lũy kế tới ngày 24/08 ước đạt trên 

305,600 con, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng nhập từ Thái chiếm 53% thị phần với trên 161,700 

con. 

- Với thịt trâu/bò đã qua giết mổ, trong tuần 18/08-24/08, lượng nhập khẩu về Việt Nam giảm 19% so với tuần trước 

với trên 1,500 tấn, đưa tổng lượng thịt và phụ phẩm từ trâu/bò nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2021 tới ngày 24/08 

đạt gần 113,300 tấn, cao gấp 1,5 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2020. 



 
 

 
Hình 1. Lượng thịt và phụ phẩm từ trâu/bò nhập khẩu về Việt Nam từ 2020 – 24/08/2021 (nghìn tấn) 
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CÁC DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG GIA CẦM NGÀY 27/08/2021 

▶ Gà trắng 

Tại miền Bắc: 16.000-18.000 đồng/kg 

Nguồn cung nội vùng vãn hơn nhưng do lực bán chậm 

nên giá gà trắng có thể vẫn giảm thêm. Nhiều công ty 

giống lẫn công ty chăn nuôi miền Bắc tiếp tục cắt giảm 

đàn do thua lỗ.  

Lưu chuyển gà Bắc- 

Nam:  

- Gà trong Nam vẫn lai 

rai gom ra Bắc tiêu thụ 

10-15.000 con/ngày. 



 
 

 

Tại miền Nam: 6.000-9.000 đồng/kg 

Lượng gà tồn tăng cao và những diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh khiến các công ty chăn nuôi lớn tiếp tục cắt 

giảm đàn gà bố mẹ và giảm lượng trứng đưa vào ấp. 

▶ Gà trắng giống 

Tại miền Bắc: 5.000-7.000 đồng/kg 

Tại miền Nam: 2.000 đồng/kg 

Nam bán ra Bắc: 5.000 đồng/kg 

Phí vận chuyển gà giống Nam bán ra Bắc ước tính khoảng 4.000 đồng/kg với thời 

điểm hiện tại. 

▶Vịt thịt 

Tại miền Bắc: 34.000-35.000 đồng/kg 

Tại miền Nam: 26.000-30.000 đồng/kg 

Nhiều khu vực tại miền Nam có tình trạng bị tồn ứ, kẹt chuồng khiến giá tiếp tục 

giảm mạnh. 

  

Gà trắng 

Diễn biến gà trắng thịt 

- Tại miền Bắc, nguồn cung gà trắng có chiều hướng vãn hơn khiến giá tại công ty lẫn trại dân đồng loạt chững 

lại quanh mức 16-18.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo nhận định của thương nhân, giá gà trắng tại miền Bắc vẫn có 

khả năng giảm thêm trong ngắn hạn tới lực bán ra của các trại chậm. Nhiều tỉnh thành tiêu thụ thịt lớn của miền 

Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh xiết chặt kiểm dịch xe và người từ tỉnh ngoài vào làm phát sinh rất nhiều chi 

phí cho các chủ xe, tạo áp lực lên giá thu mua.  

- Tại miền Nam, lượng gà tồn tăng cao khiến các công ty tiếp tục phá đà gà bố mẹ hoặc giảm lượng trứng đưa 

vào ấp. Hôm nay giá gà các công ty giao dịch quanh mức 8-10.000 đồng/kg. Với giá hiện nay, các công ty đang 

chịu thua lỗ từ 15-17.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà trắng tại trại dân khu vực Bình Phước tiếp tục giảm 

xuống, còn quanh mức 7-9.000 đồng/kg.  

- Gà trong Nam vẫn lai rai gom ra Bắc tiêu thụ vào hôm nay, ước tính khoảng 10-15.000 con với giá thu mua tại 

miền Nam đạt 7.000 đồng/kg và giá xuống xe dao động từ 17-18.000 đồng/kg, tùy vùng. 

- Tình hình đi Cam: Lượng gà trắng tại miền Nam gom đi Cam có xu hướng giảm lại do dịch bệnh Covid 19 tại 

nhiều khu vực vẫn khá phức tạp khiến việc thu mua gặp không ít khó khăn, ước tính lượng gà đi khoảng 25.000 

con trong ngày hôm nay. 

Bảng 1. Bảng giá gà trắng bán tại trại (VND/kg) 



 
 

 

  Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước  

Gà công ty 
Miền Bắc 16.500-18.000 16.500-18.000 20.000-24.000 

Miền Nam 8.000-10.000 8.000-10.000 8.000-11.000 

Gà trong dân 

Miền Bắc 

Thái Nguyên 16.000-17.500 16.000-17.500 19.500-23.500 

Vĩnh Phúc 16.000-18.000 16.000-18.000 20.000-24.000 

Hà Nội 16.000-18.000 16.000-18.000 20.000-24.000 

Miền Nam 

Bình Dương 6.000-9.000 6.000-9.000 7.000-10.000 

Bình Phước 7.000-9.000 8.000-9.000 10.000-14.000 

Ước tính lượng gà trắng đi Cam và gà lưu chuyển hai miền Bắc Nam (con/ngày) 

Ngày Gà đi Cam Gà đi Bắc 

23/8 20,000 13,000 

24/8 25,000 13,000 

25/8 30,000 10,000 

26/8 30,000 8,000 

27/8 25,000 12,000 

Diễn biến gà trắng giống 

- Tại miền Bắc, giá gà trắng giống các công ty ổn định quanh mức 7.000 đồng/con, nhu cầu vào đàn chậm do 

giá gà vẫn đang ở vùng thua lỗ. Tuy nhiên, do lượng giống trong Nam đang được đẩy ra Bắc nhiều hơn khiến 

giá gà giống ngoài Bắc có khả năng sẽ giảm thêm trong thời gian tới. Nhiều công ty chuyên gà giống ngoài Bắc 

tiếp tục cắt giảm đàn do thua lỗ.  

- Với gà trắng giống từ Nam bán ra Bắc, giá giao dịch giảm còn 5.000 đồng/con vào sáng nay. Với mức này, các 

công ty trong Nam gần như cho không các trại chăn nuôi ngoài Bắc do phí vận chuyển đã lên tới 4.000 đồng/con 

với thời điểm hiện tại. 

Bảng 2. Bảng giá gà trắng giống DOC (đồng/con) 

Vùng/miền Loại con giống 27/08/2021 26/08/2021 

DOC- miền 

Bắc 

Bán ngoài 5.000-6.000 5.000-6.000 

Ăn cám công ty 7.000 7.000 

DOC-miền 

Nam 

Bán ngoài 2.000-3.000 2.000-3.000 

Ăn cám công ty 2.000-3.000 2.000-3.000 

Nam bán ra 

Bắc 

Bán ngoài 5.000 5.000 

Ăn cám công ty 5.000 5.000-6.000 

Bảng 3. Bảng giá trứng gà tại thị trường nội địa (đồng/quả) 

Khu vực Loại trứng 27/08/2021 26/08/2021 

Miền Bắc 
Mix03(>=21.3kg) 1950 1950 

Mix04(>=20.3kg) 1850 1850 



 
 

 

(trứng gà CP) 
Mix05(>=19.3kg) 1650 1650 

Miền Nam 

(trứng gà Vĩnh Thành 

Đạt) 

Loại 23.5kg 1750 1850 

Loại 22.5kg 1650 1750 

Loại 21.5kg 1550 1650 

Loại 20.5kg 1450 1350 

Loại 19.5kg 1350 1250 

Gà màu 

- Gà màu Dabaco, giá tại miền Bắc duy trì ổn định quanh mức 48-50.000 đồng/kg, mặc dù nguồn cung tại công 

ty đẩy ra thị trường ít hơn nhưng do sức tiêu thụ chậm khiến giá khó tăng. 

- Tại miền Nam, giá gà Dabaco giảm nhẹ về quanh mức 38-39.000 đồng/kg. Gà màu tại miền Nam vẫn được 

đẩy ra Bắc nhưng do tiêu thụ ngoài Bắc ảm đạm, khó bán hơn khiến lượng gà gom ra giảm chỉ còn khoảng 

15.000 con/ngày. 

Bảng 4. Bảng giá gà màu bán ra tại trại (đồng/kg) 

Khu vực 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước 

Gà ta lai CP – miền Bắc 38.000 38.000 38.000-40.000 

Gà ta lai CP – miền Nam 23.000 23.000 23.000-24.000 

Gà màu Dabaco – miền Bắc – gà nuôi trên 4 tháng 
48.000-

50.000 
48.000-50.000 48.000-50.000 

Gà màu Dabaco – miền Nam- gà nuôi trên 4 tháng 
38.000-

39.000 
39.000-40.000 39.000-40.000 

Gà Minh Dư – miền Bắc – gà nuôi trên 4 tháng 
48.000-

50.000 
48.000-50.000 48.000-55.000 

Gà Minh Dư – miền Nam – gà nuôi trên 4 tháng 
40.000-

42.000 
40.000-42.000 40.000-42.000 

Bảng 5. Bảng giá gà màu giống DOC miền Bắc (đồng/con) 

Vùng/miền 27/08/2021 26/08/2021 

DOC- Dabaco, Hòa Phát 8.000 8.000 

 DOC-Minh Dư 8.000-10.000 8.000-10.000 

DOC- Lai chọi Lại Vượng 8.000 8.000 

DOC- Tiến Đạt 10.000 10.000 

DOC- Lai mía 10.000 10.000 

DOC- Lai Hồ 10.000-11.000 10.000-11.000 

Bảng 6. Bảng giá gà màu giống DOC miền Nam (đồng/con) 

Vùng/miền 27/08/2021 26/08/2021 

DOC- Gà thả vườn Bến Tre 7.000-8.000 7.000-8.000 

DOC-Minh Dư 7.000-8.000 7.000-8.000 



 
 

 
DOC- Gà ta lai 5.000-7.000 5.000-7.000 

Vịt thịt 

- Tại miền Bắc, giá vịt tại các tỉnh thành nhìn chung tiếp tục giảm, kéo mặt bằng giá xuống 34-35.000 đồng/kg 

do lực mua của thị trường yếu hơn. 

- Tại miền Nam, lực mua bán vịt thịt không đồng đều giữa các vùng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 khiến 

nhiều trại vịt bị tồn ứ, kẹt chuồng. Với những khu vực được nới lỏng giãn cách, dịch bệnh được kiểm soát, giá 

vịt bán ra tại cửa chuồng dao động từ 26-30.000 đồng/con. 

- Cùng chung xu hướng với thị trường gà, nhiều trại vịt giống cả 2 miền Nam Bắc có xu hướng huỷ đàn hoặc 

bán trứng vịt lộn nhiều hơn do không bán được con giống hoặc lượng bán ra giảm mạnh.  

Bảng 7. Giá vịt thịt bán ra tại trại (đồng/kg) 

Vùng/miền 27/08/2021 26/08/2021 Tuần trước 

Miền Bắc – Vịt Super 34.000-35.000 34.000-36.000 33.000-37.000 

Miền Nam – Vịt 

Grimaud 
26.000-30.000 28.000-30.000 26.000-34.000 

Bảng 8. Bảng giá vịt giống DOC (đồng/con) 

Khu vực Vùng/miền 27/08/2021 26/08/2021 

Miền Bắc 

DOC- Vịt Super 14.000-15.000 14.000-15.000 

DOC- Vịt Grimaud 14.000-15.000 14.000-15.000 

DOC- Vịt bầu cánh trắng 9.000-9.500 9.000-9.500 

Miền Nam DOC- Vịt Grimaud 6.000-7.000 6.000-7.000 

Giao dịch gà tại các chợ đầu mối lớn 

- Tại chợ đầu mối Hà Vỹ, lượng gà trắng đổ về chợ hôm nay giảm lại, đạt khoảng 2.500 con, chợ tiêu thụ rất 

chậm. Giá gà nhập về chợ (mua xô) không có nhiều biến động, phổ biến quanh mức 22-23.000 đồng/kg, theo đó 

giá bán ra được 23.000-26.000 đồng/kg, tùy gà trống hay mái.  

Bảng 9. Bảng giá gà mua vào và bán ra tại chợ đầu mối Hà Vỹ (đồng/kg) 

Loại gà Giao dịch 27/08/2021 26/08/2021 

Gà trắng 
Mua vào 22.000-23.000 22.000-23.000 

Bán ra 23.000-26.000 23.000-26.000 

Gà màu Dabaco 
Mua vào 48.000-50.000 48.000-50.000 

Bán ra 55.000-57.000 55.000-57.000 

Gà Japfa 
Mua vào 46.000 46.000 

Bán ra 51.000-53.000 51.000-53.000 

  


